Đề số 15
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Trong các hệ phương trình sau, hệ nào không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 


Câu 2: Rút gọn biểu thức sau  với :




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 


Câu 3: Chọn phát biểu đúng. Phương trình  có hai nghiệm . Khi đó:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 4: Phương trình nào dưới đây nhận cặp số  làm nghiệm ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 





Câu 5: Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải sản xuất    chai nước rửa tay khô. Đến khi làm việc, do phải điều  công nhân đi làm việc khác nên mỗi công nhân còn lại phải sản xuất nhiều hơn dự định là  chai. (Giả sử năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau). Gọi số công nhân ban đầu của tổ là  (người) () thì biểu thức biểu diễn số chai nước rửa tay khô thực tế mỗi công nhân đã sản xuất là:   




    A.  (chai)	    B.  (chai)	    C.  (chai)	    D.  (chai)


Câu 6: Cho tam giác  có . Khi đó




    A.  là tiếp tuyến của .	    B.  là tiếp tuyến của .




    C.  là tiếp tuyến của .	    D.  là tiếp tuyến của .
Câu 7: Hình nào dưới đây nội tiếp được trong một đường tròn ?
    A. Hình thoi.	    B. Hình vuông.	    C. Hình thang.	    D. Tứ giác.





Câu 8: Cho tam giác  vuông tại  có , cạnh . Độ dài cạnh   bằng:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 9: Nón lá là một vật dụng dùng để che nắng, che mưa, làm quạt ... và là một biểu tượng đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam. Nón có cấu tạo là hình nón tròn xoay có đến 16 cái vành tròn khung, vành nón to nhất có đường kính BC = 50 cm, bên ngoài đan các lớp lá (lá cọ, lá buông, rơm, tre hoặc lá cối, ...). Diện tích lớp lá đan bên ngoài chiếc nón pà bao nhiêu? Biết chiều cao của nón là h = 30 cm




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 10: Một cái trục lăn sơn nước có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là 6cm, chiều dài lăn là 25cm (hình vẽ). Sau khi lăn trọn 10 vòng thì trục lăn tạo nên bức tường phẳng một diện tích là bao nhiêu mét vuông ? (Lấy , làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
[image: https://video.vietjack.com/upload1/quiz_source1/2019/12/phan-4-cau-91-anh-1-1576245457.PNG]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 11: Công thức tính xác suất của biến cố
    A. Tỉ số giữa kết quả thuận lợi của biến cố và số phần tử của không gian mẫu
    B. Tỉ số giữa số phần tử của không gian mẫu và kết quả thuận lợi của biến cố
    C. Tỉ số giữa các kết quả có thể xáy ra và kết quả thuận lợi của biến cố
    D. Tỉ số giữa các kết quả có thể xáy ra và số phần tử của không gian mẫu

Câu 12: Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn . Gọi A là biến cố “Số được chọn chia hết cho 4”. Số các kết quả thuận lợi cho A là:
    A. 24	    B. 23	    C. 25	    D. 26
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai:


    a) Trục căn thức ở mẫu của biểu thức ta được kết quả 


    b) Trục căn thức ở mẫu của biểu thức ta được kết quả 


    c) Trục căn thức ở mẫu của biểu thức ta được kết quả 


    d) Trục căn thức ở mẫu của biểu thức ta được kết quả 

Câu 2: Cho biểu thức: 



    a) 	    b)  nếu 




    c)  nếu 	    d)  nếu 





Câu 3: Cho hai đường tròn  cắt nhau tại  trong đó . Kẻ đường kính  của đường tròn .
[image: ]


    a) 	    b) 



    c) 	    d)  là hai cát tuyến của 
Câu 4: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
    a) “Phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm hay hành động mà kết quả của nó ta không thể biết được trước khi phép thử được khẳng định nhưng có thể liệt kê được tất cả các kết quả có thể xảy ra” là khẳng định đúng.
    b) “Tập hợp tất cả các kết quả xó thể xảy ra của phép thử là không gian mẫu của phép thử đó” là khẳng định đúng.


    c) Không gian mẫu  của phép thử: “Gieo một con súc sắc” được mô tả: .

    d) là không gian mẫu khi thực hiện phép thử: Lấy ngẫu nhiên từng quả cầu đánh số 1; 2; 3 ra và xếp thành một hàng ngang để được một số có ba chữ số.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.





Câu 1: Một hãng hàng không quy định mức phạt hành lý kí gửi vượt quá quy định miễn phí (hành lí quá cước): Cứ vượt quá (kg) hành lý thì khách hàng phải trả (USD) theo công thức liên hệ giữa  và T là . Giả sử với M =  (kg) thì số tiền khách hàng phải trả là bao nhiêu?



Câu 2: Hệ phương trình   có nghiệm là . Tính 


Câu 3: Biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất khi …

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Số đo 
[image: ]



Câu 5: Nón Huế là một hình nón có đường kính đáy bằng cm, độ dài đường sinh là cm. Người ta lát mặt xung quanh hình nón bằng  lớp lá khô. Diện tích lá cần dùng để tạo nên một chiếc nón Huế như vậy bằng
Câu 6: Một đội văn nghệ có bốn bạn, trong đó có hai bạn nữ là Dung và Ánh, hai bạn nam là Minh và Quân. Cô tổng phụ trách chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca. Xác định số kết quả thuận lợi của biến cố A: “Trong hai bạn được chọn có một bạn nam và một bạn nữ”
-------------- HẾT ---------------
	
	Phần 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn

	(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	D
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	A
	A

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phần 2: Câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai

	Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

	- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm

	- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm

	- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm

	- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

	 
	 
	 
	 
	 
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	a)
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	Đ
	Đ
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	b)
	S
	S
	Đ
	Đ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	c)
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	d)
	S
	S
	S
	Đ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn

	(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

	 
	 
	 
	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Chọn
	22,4
	-2
	1
	100
	5652
	4
	 
	 
	 



PHẦN LỜI GIẢI
Câu 1: D
Lời giải: 



Vì  có  nên không phải là phương trình bậc nhất 2 ẩn. Vậy hệ  không phải là hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn.
Câu 2: C
Lời giải: 

Vì  
Câu 3: A
Lời giải: 

Câu 4: B
Lời giải: 

Thay vào từng phương trình ta được:

(vô lí)

 (Đúng)

 (vô lí)

 (vô lí)
Câu 5: C
Lời giải: 

Gọi số công nhân ban đầu của tổ là x (người) ( ).

=> Đến khi làm việc số công nhân thực tế là :  (người).			

Theo kế hoạch mỗi công nhân sản xuất  .

Thực tế mỗi công nhân đã sản xuất   (chai)
Câu 6: A
Lời giải: 
Chọn A
[image: ]



Tam giác  có  vuông tại  




Do đó  là tiếp tuyến của  hay  là tiếp tuyến của .
Câu 7: B
Lời giải: 
Dựa vào định nghĩa tứ giác nội tiếp và các tính chất của các tứ giác đặc biệt
Câu 8: B
Lời giải: 
[image: A blue line with black text

Description automatically generated]



Ta có  vuông tại , nên ta có 


Câu 9: C
Lời giải: 

Bán kính đáy nón là: 
  (cm)Xét [image: ]AOB vuông tại O

AO2 + OB2 = AB2 ( Định lý Py-ta-go ) 
Diện tích các lớp lá đan bên ngoài chiếc nón là: 

Sxq = π.R.l = 
Câu 10: C
Lời giải: 

Bán kính   của đường tròn đáy là 
R = d : 2 = 6 : 2 = 3 (cm)
Diện tích xung quanh của trục lăn dạng hình trụ là:

S =  (cm2)
Diện tích của bức tường phẳng sau khi lăn sơn nước 10 vòng là: 


. 10 = 1500  (cm2) 
Câu 11: A
Lời giải: 

Câu 12: A
Lời giải: 

Không gian mẫu của phép thử trên là: 

Số chia hết cho 4 có dạng: 



Mà suy ra  và  nên k = [1; 24]
Vậy có 24 khả năng thuận lợi cho A.
Câu 13: DSDS
Lời giải: 
Dựa vào quy tắc trục căn thức ở mẫu.
Câu 14: DSDS
Lời giải: 


Vì =
Câu 15: DDDS
Lời giải: 
[image: ]

[bookmark: _Hlk168694572]a, .( Góc nội tiếp chắn nửa đt tâm O)
Chọn: Đ
[bookmark: _Hlk168695255]b,Hai đường tròn (O); (O’) cắt nhau tại A và B nên OO’ là đường trung trực của AB
⇒ CA= CB  
[bookmark: _Hlk168694551]Chọn: Đ
c,Hai đường tròn (O); (O’) cắt nhau tại A và B nên OO’ là đường trung trực của AB
AB CO’



[bookmark: _Hlk168694621]d,  .( Góc nội tiếp chắn nửa đt tâm O)

[bookmark: _Hlk168694698]CA  O’A CA là hai tiếp tuyến của .

.( Góc nội tiếp chắn nửa đt tâm ( O)

CB O’B CB là hai tiếp tuyến của .
Chọn: S
Câu 16: DDDD
Lời giải: 
a. “Phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm hay hành động mà kết quả của nó ta không thể biết được trước khi phép thử được khẳng định nhưng có thể liệt kê được tất cả các kết quả có thể xảy ra” là khẳng định đúng. Theo định nghĩa SGK thì khẳng định trên là Đúng.
Chọn: Đ
b. “Tập hợp tất cả các kết quả xó thể xảy ra của phép thử là không gian mẫu của phép thử đó” là khẳng định đúng.
Chọn: Đ


c. Không gian mẫu  của phép thử: “Gieo một con súc sắc” được mô tả: .
Chọn: Đ

d. Lấy ngẫu nhiên từng quả cầu đánh số 1; 2; 3 ra và xếp thành một hàng ngang để được một số có ba chữ số. Theo cách liệt kê các phần tử thì là không gian mẫu khi thực hiện phép thử.
Chọn: Đ
Câu 17: 22,4
Lời giải: 


Số tiền phạt cho kg hành lý quá cước USD
Câu 18: -2
Lời giải: 




Hệ phương trình  có nghiệm là  nên .

Vậy 
Câu 19: 1
Lời giải: 




Dấu “=” xảy ra khi 



Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là  khi .
Câu 20: 100
Lời giải: 
=


=x+40o (1)
=x+20o (2)
Lại có  += 180o (3)(hai góc đối diện của tứ giác nội tiếp)
Từ (1), (2) và (3) ta nhận được (x + 40o) + (x + 20o) = 180o ⇒ x = 60o
Từ (1) ta có  = 60o + 40o = 100o
Đáp án:  =100o

Câu 21: 5652
Lời giải: 


Hình nón có cm ; cm

Diện tích xung quanh của hình nón bằng .

Diện tích phần lá cần dùng để làm chiếc nón Huế bằng (cm2)
Câu 22: 4
Lời giải: 
- Có 6 cách chọn ra hai bạn để hát song ca là: (Dung, Minh); (Dung, Quân); (Dung, Ánh); (Ánh, Minh); (Ánh, Quân), (Minh, Quân).
→ Số phần tử của không gian mẫu là: n(Ω) = 6
- Các kết quả có thể xảy ra của phép thử là đồng khả năng 
- Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố A là: (Dung, Minh); (Dung, Quân); (Ánh, Minh); (Ánh, Quân). 
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